
1 Nguyễn Tiến Thành

2 Trần Vũ Long

HCV Vũ Hải Anh Clb Blue Horse HCV Nguyễn Ngọc Tuệ Anh Clb Kiện Tướng Hoa Phượng Đỏ

HCB Vũ Gia Huy Clb Kiện Tướng Hoa Phượng Đỏ HCB Nguyễn Thảo Minh Trang Clb Cờ Vua Tứ Kỳ

HCĐ Trần Tùng Anh Clb Blue Horse HCĐ Lê Thùy Dương Clb Blue Horse

HCĐ Trương Minh Hiếu Clb Blue Horse HCĐ Trịnh Tuyết Thanh Clb Blue Horse

KK Trịnh Gia Hưng Tt Cờ Vua Cẩm Phả KK Nguyễn Bảo An Clb Cờ Vua Tứ Kỳ

KK Nguyễn Phúc Lâm Clb Blue Horse

KK Nguyễn Minh Khôi (BLU) Clb Blue Horse

KK Đỗ Đức An Clb Cờ Vua Sao Đỏ

HCV Vũ Bình Minh Clb Blue Horse HCV Cao Hà Anh Clb Blue Horse

HCB Nguyễn Bá Minh Nghĩa Clb Cờ Vua Nam Sách HCB Trần Khả Hân Clb Cờ Vua Cẩm Phả

HCĐ Trần Nam Kiên Clb Blue Horse HCĐ Nguyễn Bảo Ngọc Clb Cờ Vua Tứ Kỳ

HCĐ Lê Anh Minh Clb Cờ Thái Nguyên HCĐ Vũ Mai Hoa Clb Kiện Tướng Hoa Phượng Đỏ

KK Nguyễn Hoàng Anh Clb Blue Horse KK Ngô Ngọc Bích Clb Blue Horse

KK Lưu Tuấn Kiệt Clb Cờ Vua Hồng Anh Chess KK Phạm Minh Trang Clb Cờ Vua Sao Đỏ

KK Đỗ Hoàng Sơn Clb Cờ Vua Tứ Kỳ KK Bùi Nguyễn Khánh Linh Clb Cờ Vua Tứ Kỳ

KK Nguyễn Bá Đăng Khôi Thành Phố Hải Dương

KK Phạm Trung Kiên Clb Cờ Vua Hồng Anh Chess

KK Nguyễn Đăng Khoa Clb Olympia Chess

KK Nguyễn Trung Anh Clb Cờ Vua Hồng Anh Chess

HCV Hoàng Hoài Nam Clb Blue Horse HCV Nguyễn Ngọc Minh Tâm Clb Cờ Vua Trí Tuệ Kinh B

HCB Vương Hải Nam Clb Blue Horse HCB Lê Hà Mi Tt Cờ Vua Cẩm Phả

HCĐ Nguyễn Thành Nam Clb Blue Horse HCĐ Phạm Hồng Minh Clb Cờ Vua Sao Đỏ

HCĐ Trần Đăng Khoa Clb Cờ Thái Nguyên HCĐ Hoàng Khánh Chi Clb Cờ Vua Trí Tuệ Kinh Bắc

KK Phạm Minh Khôi Clb Blue Horse KK Nguyễn Trúc Linh Clb Cờ Vua Quảng Yên

NAM U07 NỮ U07

NAM U08 NỮ U08
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Ngày 27 tháng 4 năm 2025 tại Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
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VĐV NGHỊ LỰC



KK Hà Đức Long Clb Blue Horse KK Bùi Hà My Clb Blue Horse

KK Phạm Phúc Hưng Thành Phố Hải Dương KK Phạm Hải Trà Trường Thcs Võ Thị Sáu

KK Trịnh Minh Khôi Clb Blue Horse

KK Phạm Đức Anh Vđv Tự Do

KK Nguyễn Hoàng Tuấn Vũ Clb Kiện Tướng Tương Lai

KK Nguyễn Trung Hiếu Clb Cờ Vua Cẩm Phả

HCV Trần Đức Anh Vđv Tự Do HCV Nguyễn Thùy Chi Clb Blue Horse

HCB Phạm Quang Vinh (STA) Clb Cờ Vua Sơn Tây HCB Đào Anh Thư Vđv Tự Do

HCĐ Tạ Minh Đức Clb Kiện Tướng Hoa Phượng Đỏ HCĐ Phạm Khánh Linh Clb Blue Horse

HCĐ Vũ Đăng Dương Clb Cờ Vua Nam Sách HCĐ Nguyễn Thị Hà Anh Vđv Tự Do

KK Nguyễn Quang Sáng Clb Blue Horse KK Dương Hồng Ngọc Clb Cờ Vua Hồng Anh Chess

KK Hoàng Gia Huy Clb Cờ Thái Nguyên KK Nguyễn Thu Huyền Clb Blue Horse

KK Nguyễn Trọng Khôi Nguyên Thành Phố Hải Dương KK Trịnh Hải Hà Clb Kiện Tướng Hoa Phượng Đỏ

KK Nguyễn Thành Đạt Clb Kiện Tướng Hoa Phượng Đỏ

KK Trắng Thanh Tùng Clb Cờ Vua Hồng Anh Chess

KK Lý Tuấn Trung Clb Blue Horse

KK Nguyễn Duy Hưng Clb Cờ Vua Thông Minh

KK Nguyễn Hoàng Hải Đăng Vđv Tự Do

KK Đỗ Lâm Phúc Vđv Tự Do

HCV Lê Ngọc Minh Khang Clb Cờ Vua Quảng Yên HCV Lê Khánh Ly Clb Blue Horse

HCB Đặng Hữu Vinh Clb Kiện Tướng Hoa Phượng Đỏ HCB Ngô Ngọc Anh Trường Tdtt Quảng Ninh

HCĐ Vũ Minh Quân Clb Kiện Tướng Hoa Phượng Đỏ HCĐ Nguyễn Hoàng Khánh Linh Vđv Tự Do

HCĐ Nguyễn Nhật Nam (BLU) Clb Blue Horse HCĐ Đoàn Minh Hà Clb Blue Horse

KK Lương Quang Khải Clb Blue Horse KK Trần Hà Minh Anh Clb Cờ Vua Cẩm Phả

KK Đặng Minh Phúc Clb Cờ Vua Trí Tuệ Kinh Bắc KK Đặng Ngọc Mai Trang Trường Tdtt Quảng Ninh

KK Hoàng Nam Phong Clb Blue Horse KK Lê Khánh Ngân CLB Blue Horse

KK Trương Đức Phú Clb Kiện Tướng Hoa Phượng Đỏ

KK Nguyễn Bảo Nam Clb Cờ Thái Nguyên

KK Hoàng Nguyễn Nam Khánh Clb Cờ Vua Trí Tuệ Kinh Bắc

KK Phùng Viết Thanh Clb Cờ Vua Sơn Tây

KK Vũ Kim Luân Thành Phố Hải Dương

KK Đặng Bảo Quân Thành Phố Hải Dương

KK Nguyễn Việt Anh Clb Cờ Vua Tứ Kỳ

KK Trương Tiến Minh Clb Cờ Vua Sơn Tây

KK Dong Vũ Bảo An Clb Blue Horse

KK Camille Limouse France

NỮ U11NAM U11

NAM U09 NỮ U09



KK Trần Quang Vinh Clb Cờ Vua Nam Sách

KK Nguyễn Vinh Dự Vđv Tự Do

HCV Chu Nguyên Nam Clb Kiện Tướng Hoa Phượng Đỏ HCV Đoàn Thị Bình Clb Kiện Tướng Hoa Phượng Đỏ

HCB Lê Hải Nam Clb Kiện Tướng Hoa Phượng Đỏ HCB Nguyễn Ngọc Diệp Vđv Tự Do

HCĐ Hoàng Anh Tú Clb Cờ Vua Trí Tuệ Kinh Bắc HCĐ Nguyễn Bảo Anh Clb Blue Horse

HCĐ Tô Trần Bình Clb Cờ Thái Nguyên HCĐ Lê Thảo Ngọc Clb Blue Horse

KK Thọ Thế Phát Clb Blue Horse KK Cao Thùy Dương Clb Blue Horse

KK Nguyễn Thiên Bảo Clb Blue Horse KK Vũ Đỗ Cẩm Tú Clb Blue Horse

KK Nguyễn Xuân Trung Clb Cờ Vua Trí Tuệ Kinh B KK Đỗ Hoàng Thư Clb Kiện Tướng Hoa Phượng Đỏ

KK Lê Đăng Phong Clb Blue Horse

KK Đỗ Việt Hưng Clb Cờ Thái Nguyên

KK Hà Phúc Hưng Trường Thcs Võ Thị Sáu

KK Nguyễn Minh Quang Clb Cờ Vua Quảng Yên

HCV Vũ Đức Dương Clb Blue Horse HCV Nguyễn Diệu Linh Trường Tdtt Quảng Ninh

HCB Hà Bình An Trường Thcs Võ Thị Sáu HCB Trần Ngọc Bảo Minh Thành Phố Hải Dương

HCĐ Đồng Văn Hiếu Clb Blue Horse HCĐ Hoàng Mai Lâm Clb Blue Horse

HCĐ Phạm Đức Minh Clb Blue Horse HCĐ Nguyễn Thu Hiền Clb Blue Horse

KK Vũ Hoàng Sơn Trường Thcs Võ Thị Sáu KK Đỗ Phương Thảo Thành Phố Hải Dương

KK Hà Đức Duy Clb Blue Horse

KK Bùi Tùng Lâm Clb Kiện Tướng Hoa Phượng Đỏ

KK Lê Viết Anh Vđv Tự Do

Vũ Hải Anh Nguyễn Ngọc Tuệ Anh
Trần Tùng Anh Lê Ngọc Khuê
Vũ Gia Huy Nguyễn Thảo Minh Trang
Vũ Hữu Thành Nguyễn Bảo An
Đỗ Đức An Lê Thùy Dương
Trần Thành Lâm Trịnh Tuyết Thanh
Nguyễn Quang Sơn
Nguyễn Ngọc Trường An

Vũ Bình Minh Cao Hà Anh
Trần Nam Kiên Ngô Ngọc Bích
Lưu Tuấn Kiệt Nguyễn Bảo Ngọc
Phạm Trung Kiên Bùi Nguyễn Khánh Linh
Nguyễn Bá Minh Nghĩa Vũ Mai Hoa

HCĐ Clb Cờ Vua Tứ Kỳ

HCB Clb Cờ Vua Tứ Kỳ

HCĐ CLB Blue Horse

HCĐ

HCB CLB Kiện tướng Hoa 
Phượng Đỏ

Clb Cờ Vua Sao ĐỏHCĐ

NAM MỞ RỘNG

NỮ U06

HCV CLB Kiện tướng Hoa 
Phượng Đỏ

NAM U06

HCV

NAM U13 NỮ U13

HẠNG ĐỒNG ĐỘI

CLB Blue Horse

NAM U07 NỮ U07

CLB Kiện tướng Hoa 
 

Clb Cờ Vua Tứ Kỳ

CLB Blue Horse

HCĐ CLB Cờ vua Nam 

HCB Clb Cờ Vua Hồng 
Anh Chess HCB

CLB Blue Horse HCVHCV

HCĐ

NỮ MỞ RỘNG



Phạm Xuân Khải Phan Quỳnh Anh
Đỗ Hoàng Sơn
Nguyễn Phúc Nam

Hoàng Hoài Nam Nguyễn Ngọc Minh Tâm
Vương Hải Nam Hoàng Khánh Chi
Trần Đăng Khoa Bùi Hà My
Đinh Anh Minh Nguyễn Tuệ Anh
Phạm Phúc Hưng Phạm Hải Trà
Hoàng Trung Quân Phạm Lâm Nhi
Nguyễn Trung Hiếu Phạm Hồng Minh
Trần Quốc Anh Nguyễn Phương Chi

Tạ Minh Đức Nguyễn Thùy Chi
Nguyễn Thành Đạt Phạm Khánh Linh
Nguyễn Quang Sáng Trịnh Hải Hà
Lý Tuấn Trung Trịnh Hải Ngọc
Nguyễn Trọng Khôi Nguyê Đào Yến Chi
Bùi Gia Huy Hoàng Thị Giao Linh
Phạm Quang Vinh (STA)
Trần Phúc Hưng

Đặng Hữu Vinh Lê Khánh Ly
Vũ Minh Quân Đoàn Minh Hà
Nguyễn Nhật Nam (BLU) Ngô Ngọc Anh
Lương Quang Khải Đặng Ngọc Mai Trang
Đặng Minh Phúc Trần Hà Minh Anh
Hoàng Nguyễn Nam Khánh Nguyễn Thảo Chi
Vũ Kim Luân Đỗ Gia Hân
Đặng Bảo Quân Phạm Thị Ngân

Chu Nguyên Nam Nguyễn Bảo Anh
Lê Hải Nam Lê Thảo Ngọc
Hoàng Anh Tú Đoàn Thị Bình
Nguyễn Xuân Trung Đỗ Hoàng Thư
Thọ Thế Phát Lục Thị Lan Chinh
Nguyễn Thiên Bảo Tăng Thanh Vân
Tô Trần Bình Nguyễn Kiều Thái Quyên
Đỗ Việt Hưng Vũ Vân Hà

Vũ Đức Dương Trần Ngọc Bảo Minh
Đồng Văn Hiếu Đỗ Phương Thảo
Hà Bình An Hoàng Mai Lâm
Vũ Hoàng Sơn Nguyễn Thu Hiền
Nguyễn Tuấn Anh Đỗ Thị Nhật Lệ

HCĐ

HCĐ

CLB Blue Horse

HCB CLB Blue Horse

Thành phố Hải Dương HCĐ

HCB

CLB Cờ vua Cẩm PhảHCĐ

NỮ U11

CLB Kiện tướng Hoa 
Phượng Đỏ

HCV CLB Kiện tướng Hoa 
Phượng Đỏ

    
Phượng Đỏ

HCĐHCĐ Clb Cờ Vua Tứ Kỳ

HCĐ     
sách HCĐ

HCĐ

NỮ U09

CLB Blue Horse

Trường Võ Thị Sáu

HCB

CLB Cờ vua Hoàng 
Tiến

CLB Kiện tướng Hoa 
Phượng Đỏ HCV

NAM U08 NỮ U08

HCV

NỮ U13

HCV

CLB Blue Horse HCV CLB Trí tuệ Kinh Bắc

HCĐ Thành phố Hải Dương HCĐ

HCB CLB cờ Thái Nguyên HCB

HCV

CLB Cờ vua Cẩm Phả HCĐ Clb Cờ Vua Sao Đỏ

NAM U09

CLB Blue Horse

Quảng NinhCLB Blue Horse

HCĐ

HCĐ CLb Cờ vua Sơn Tây

NAM U11

Clb Cờ Vua Hồng 
Anh Chess

Trường Thcs Võ Thị 
SáuHCĐ CLB cờ Thái Nguyên HCĐ

CLB Kiện tướng Hoa 
Phượng ĐỏThành phố Hải Dương HCĐHCĐ

CLB Trí tuệ Kinh Bắc

HCV

HCB

NAM U13

CLB Kiện tướng Hoa 
Phượng Đỏ

CLB Kiện tướng Hoa 
Phượng Đỏ HCV

HCĐ CLB Cờ vua Cẩm Phả

CLB Blue Horse HCĐ

HCB

HCB

HCV CLB Blue Horse

HCĐ

HCĐ Clb Cờ Vua Hồng 
 

Trường Thcs Võ Thị 
Sáu

NỮ MỞ RỘNG

HCV Thành phố Hải Dương

HCB CLB Blue Horse

CLB Blue Horse

CLB Trí tuệ Kinh Bắc

NAM MỞ RỘNG

HCB



Nguyễn Trọng Hoàng Chu Thị Hà Nhi
Vũ Việt Vương
Phạm Thái Duy

HCĐ Clb Cờ Vua Sao Đỏ

HCĐ CLB Cờ vua Cẩm Phả HCĐ     
Anh Chess

HCĐ
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